
TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 1917D10B 1 C14
2 1917D10A 1 C14
3 2018D04A 1 HDH216
4 2018D28A 3 C51
5 1917D04A 2 B45
6 2119D18A 1 B45
7 BAD238 Marketing du lịch Tự luận 2018D81A 1 08/05/2023 13 giờ 30 C33
8 BAD310 Quản trị kinh doanh quốc tế Trắc nghiệm 1917D11A 3 08/05/2023 13 giờ 30 NDH214
9 FIB204 Thuế Trắc nghiệm 2018D16A 1 08/05/2023 13 giờ 30 NDH214

10 PSY211 Cam thiệp sớm cho trẻ mắc chứng rối loạn PT Vấn đáp 1917D03A 1 08/05/2023 13 giờ 30 B41
11 1917D62A 1 NT301
12 1917D62A 1 NT301
13 1917D28A 1 NDH9.12
14 2018D28A 7 NDH9.12
15 GET223 Biên dịch 1 Tự luận 2018D04A 1 09/05/2023 7 giờ 30 NDH9.12
16  GET231 Tiếng Anh thư tín thương mại Tự luận 1917D04A 1 09/05/2023 7 giờ 30 NDH9.12
17 LCC203 PPNCKHCNNNTQ Bài tập lớn 2018D18D 1 09/05/2023 7 giờ 30 NDH9.12
18 LCC204 Ngôn ngữ học đối chiếu Tự luận 2018D18D 1 09/05/2023 7 giờ 30 NDH9.12
19 2119D18A 5 NDH11.03
20 2018D18B 1 NDH11.03
21 2018D18C 3 NDH11.03
22 2119D18E 2 NDH11.03
23 2018D18B 1 NDH9.12
24 2018D18D 2 NDH9.12
25 PHE104 Giáo dục TC 4 VĐ-TH 1917D41A 1 09/05/2023 7 giờ 30 TD01
26 PHE337 Điền kinh 1 VĐ-TH 2220D70A 1 09/05/2023 7 giờ 30 TD01
27 PHE339 Thể dục 1 VĐ-TH 2220D70A 1 09/05/2023 7 giờ 30 TD01
28 PHE211 Tâm lý học TDTT Tự luận 2118D70A 1 09/05/2023 7 giờ 30 A53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRUNG TÂM ĐBCL

AAC215 Nghiệp vụ chứng từ kế toán Thực Hành 08/05/2023 7 giờ 30

ETM317

ART405 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Tự luận 09/05/2023 7 giờ 30

Đọc - Viết 4 Tự luận 08/05/2023 7 giờ 30

PHI347 Tiếng Việt Tự luận 08/05/2023 7 giờ 30

 LCC217 Nói 3 Vấn đáp 09/05/2023 7 giờ 30

ETM319 PPGDBM1 Tự luận 09/05/2023 7 giờ 30

LCC225 Ngữ pháp Tự luận 09/05/2023 7 giờ 30

Học kỳ 1, 2, 3 Lần 2 - Năm học 2021 - 2022
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

29 2220D10A 1 NDH9.10
30 2220D10B 6 NDH9.10
31 2220D10C 4 NDH9.10
32 2220D10D 3 NDH9.10
33 2220D11A 6 NDH9.10
34 2220D11B 12
35 2220D16A 3
36 2220D51A 7
37 2220D81A 2
38 2018D81A 1
39 1917D62A 1
40 2220D03A 5
41 2220D05A 9
42 2119D18D 1
43 TAC306 Tổng quan du lịch Vấn đáp 2220D81A 1 09/05/2023 9 giờ 30 NDH9.10
44 TAC351 Quản trị sự kiện Bài tập lớn 2018D84A 1 09/05/2023 9 giờ 30 NDH9.10
45 2018D18B 8
46 2018D18D 9
47 2220D18C 1
48 2220D18E 3
49 LCC502_1 Tiếng Trung 2_1 Trắc nghiệm 2018D28A 1 09/05/2023 13 giờ 30 NDH301
50 LLP209 PP dạy học Tiếng Việt ở TH 2 Vấn đáp 1917D03A 1 09/05/2023 13 giờ 30 C21
51 MAT251 Xác xuất thống kê Vấn đáp 2220D30A 3 09/05/2023 13 giờ 30 B15
52 DPT211 Đạo đức và PP dạy học đạo đức ở TH Vấn đáp 1917D03A 1 10/05/2023 7 giờ 30 C52
53 ELE285 Đồ án 1 Tiểu luận 2018D41A 1 10/05/2023 7 giờ 30 A25
54 ETM316 Nghe - Nói 4 Tự luận - VĐ 2018D04A 3 10/05/2023 7 giờ 30 HDH214
55 ELE213 Điều khiển PLC và biến tần Tiểu luận 1917D41A 1 10/05/2023 9 giờ 30 B22
56 AAC327 Lập và phân tích báo cáo tài chính Tự luận 1816D10B 3 10/05/2023 13 giờ 30 B22
57 2018D16A 4
58 2018D10C 1
59 PRM211 Thực hành giải toán ở TH Vấn đáp 1917D03A 1 11/05/2023 7 giờ 30 A21
60 PHY386 Vật lí CN kĩ thuật Vấn đáp 2220D41A 4 11/05/2023 13 giờ 30 B54
61 GET224 Phiên dịch 1 Vấn đáp 2018D04A 4 11/05/2023 13 giờ 30 C55
62 AAC209 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Trắc nghiệm 2018D10A 1 12/05/2023 7 giờ 30 NDH214
63 PHE221 Rèn luyện NVSP TX Trắc nghiệm 1917D70A 1 12/05/2023 7 giờ 30 NDH216

TAM201 Tổ chức sự kiện Vấn đáp 09/05/2023 7 giờ 30

TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam Vấn đáp 09/05/2023 9 giờ 30

TAM201 Tổ chức sự kiện Vấn đáp 09/05/2023 7 giờ 30

FIB302 Tài chính doanh nghiệp 1 Vấn đáp 11/05/2023 7 giờ 30

HIS219 Lịch sử ngoại giao VN Vấn đáp 09/05/2023 13 giờ 30

NDH9.11

NDH9.10

NDH9.05

B21
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

64 INT377 CĐ lập trình nâng cao Tiểu luận 2028D15A 5 12/05/2023 7 giờ 30 B21
65 LLP213 Rèn luyện NVSP thường xuyên Trắc nghiệm 1917D03A 1 12/05/2023 7 giờ 30 NDH216
66 2018D03N 1
67 1816D03A 1
68 2220D03A 1
69 NUS206 Dịch tễ học Tự luận 2119D26B 1 12/05/2023 13 giờ 30 B14
70 2018D04A 2
71 2018D28A 1
72 ECO301 Toán kinh tế Tự luận 2119D51A 1 15/05/2023 7 giờ 30 C21
73 2119D30A 1
74 2119D13A 1
75 DAV247 Quản lý chất thải chăn nuôi Vấn đáp 2018D30A 3 15/05/2023 7 giờ 30 HDH301
76 DAV254 Miễn dịch học ứng dụng Vấn đáp 1816D30A 1 15/05/2023 7 giờ 30 HDH301
77 2119D30A 1
78 2119D13A 1
79 DAV320 Chăn nuôi lợn Vấn đáp 2018D30A 3 15/05/2023 7 giờ 30 C24
80 PRM212 Bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán ở TH Tự luận 1917D03A 1 15/05/2023 13 giờ 30 B31
81 1917D10A 2
82 1917D10B 2
83 2018D10A 4
84 2018D10B 3
85 2018D10C 1
86 1816D10B 3
87 1816D10B 1
88 1917D10A 1
89 2018D28A 1
90 2018D18C 1
91 2018D18A 6
92 2018D18B 3
93 2018D18C 5
94 2018D18D 15
95 PRM308 PP dạy học Toán ở TH 2 Vấn đáp 1917D03A 1 16/05/2023 7 giờ 30 B31
96 1917D10A 4
97 1917D10B 8

B44

LCE201 Phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh Tự luận 12/05/2023 13 giờ 30 A44

PRM201 Cơ sở toán ở TH 1 Tự luận 12/05/2023 7 giờ 30

HDH301

DAV266 Sinh lý động vật 2 Vấn đáp 15/05/2023 7 giờ 30 HDH301

DAV206 Phương pháp NCKH chuyên ngành CNTY Bài tập lớn 15/05/2023 7 giờ 30

C14

AAC313 Kế toán thuế Thực hành 16/05/2023 7 giờ 30 C14

AAC311 Kế toán máy Thực hành 16/05/2023 7 giờ 30

NDH301

LCC427 Phiên dịch 1 Vấn đáp 16/05/2023 7 giờ 30 NDH12.03

JAP203 Tiếng Nhật 3 Trắc nghiệm 16/05/2023 7 giờ 30

B44AAC316 Nghiệp vụ sổ sách-báo cáo tài chính Tự luận 16/05/2023 13 giờ 30
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

98 2119D11B 2
99 2119D10C 1
100 2119D10A 1
101 ELE254 Thực hành vi điều khiển Thực hành 2018D41A 4 16/05/2023 13 giờ 30 B13
102 ELE375 Thiết kế và mô phỏng mạch điện, ĐT Thực hành 2018D41A 2 16/05/2023 13 giờ 30 B13
103 2220D70A 1
104 2119D70A 1
105 2018D10A 4
106 2018D10B 9
107 2018D16A 1
108 ELE318 Đo lường và thông tin CN Tự luận 1917D41A 1 17/05/2023 7 giờ 30 B23
109 INT367 Lập trình Web bằng PHP Thực hành 2119D15A 8 17/05/2023 9 giờ 30 B13
110 PHI215 Dẫn luận VHVN hiện đại từ 1900 đến nay Vấn đáp 2018D02A 1 17/05/2023 13 giờ 30 B44
111 DTP221 Lịch sử Đảng cộng sản VN Trắc nghiệm 2028D41A 2 18/05/2023 7 giờ 30 HDH216
112 PSY205 Quản lí HCNN và QL ngành GD&ĐT Trắc nghiệm 1917D03A 1 18/05/2023 7 giờ 30 HDH216
113 INT349 Toán rời rạc Trắc nghiệm 2119D15A 1 18/05/2023 9 giờ 30 HDH214
114 ELE274 Thiết bị điện dân dụng Vấn đáp 2018D41A 3 18/05/2023 13 giờ 30 B33
115 ELE370 Điện tử công suất Vấn đáp 2028D41A 7 18/05/2023 13 giờ 30 B33
116 TAC394 Phát triển du lịch bền vững Tự luận 2018D81A 2 18/05/2023 13 giờ 30 B43
117 TAC227 Kỹ năng pha chế đồ uống cơ bản Thực hành 2018D84A 3 18/05/2023 15 giờ 30 C11
118 2119D10A 2
119 2119D10B 3
120 1917D10A 1
121 1917D10B 1
122 FIB210 Thanh toán quốc tế Vấn đáp 2018D16A 1 19/05/2023 7 giờ 30 C23
123 INT276 Đồ án lập trình ứng dụng Thực hành 2028D15A 28 19/05/2023 7 giờ 30 B13

124 GET501_2 Tiếng Anh 1 (2) Trắc nghiệm, 
TL, Vấn đáp 2119D81A 2 19/05/2023 13 giờ 30 NDH216

125 1715D11A 1

126 2119D11A 1

127 1917D05A 1

128 2018D03A 1

ECO211 Phương pháp nghiên cứu kinh tế Tự luận 16/05/2023 13 giờ 30 B52

B52

Kinh tế lượngECO312 Tự luận 17/05/2023 7 giờ 30 B23

PHE261 PP toán học thống kê trong TDTT Tự luận 16/05/2023 13 giờ 30

A24

AAC322 Vấn đápChuyên đề kế toán quản trị 19/05/2023 7 giờ 30 A24

AAC302 Kế toán tài chính 1 Vấn đáp 19/05/2023 7 giờ 30

C14

GET502_2 Tiếng Anh 2 (2) Trắc nghiệm, 
TL, Vấn đáp 19/05/2023 13 giờ 30 B13

GET502_1 Tiếng Anh 2 (1) Trắc nghiệm, 
TL, Vấn đáp 19/05/2023 13 giờ 30
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

129 2220D15A 1
130 2220D15B 12
131 AAC326 Tổ chức công tác kế toán Tự luận 2018D10A 2 22/05/2023 7 giờ 30 B25
132 1917D10B 1
133 1917D10A 1
134 2018D16A 1
135 2018D10A 1
136 2018D10A 2
137 2018D10C 7
138  DAV212 Dinh dưỡng động vật Tự luận 1917D13A 2 23/05/2023 7 giờ 30 HDH301
139 Vấn đáp 2018D13A 1
140 Vấn đáp 2018D30A 11
141 2018D13A 2
142 2018D30A 2
143 DAV326 Dịch tễ học thú y Tự luận 2018D30A 3 23/05/2023 7 giờ 30 B25
144 PSY406 Giáo dục học tiểu học Vấn đáp 2018D03B 1 25/05/2023 7 giờ 30 C35
145 DCS212 Hệ thống tưới tiêu Tự luận 2119D12A 1 26/05/2023 7 giờ 30 C42
146 INT357 Lập trình Python Thực hành 2028D15A 16 26/05/2023 7 giờ 30 B13
147 DPT207 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm 2018D10A 1 26/05/2023 15 giờ 30 NDH301
148 2220D04A 1
149 2220D04B 1
150 2220D18A 1
151 2220D18D 1
152 2220D18E 3
153 2220D18A 2
154 2220D18B 2
155 2220D18C 2
156 2220D18D 5
157 2220D18E 3
158 2119D10B 1
159 2119D10C 1
160 2119D10A 1

B53

AAC423 Chuyên đề kế toán tài chính Vấn đáp 22/05/2023 7 giờ 30 A42

MAT356 Toán cho CNTT Tự luận 19/05/2023 13 giờ 30

NDH214

AAC205 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 23/05/2023 7 giờ 30 B25

ECO206 Kinh tế phát triển Trắc nghiệm 22/05/2023 13 giờ 30

NDH11.04

B51

 LCC255 Kỹ năng tổng hợp 1 Tự luận - VĐ 05/06/2023 7 giờ 30 NDH11.04

B25

ETM304 Nghe 1 Tự luận 05/06/2023 7 giờ 30

DAV322 Chăn nuôi gia cầm Tự luận 23/05/2023 7 giờ 30

DAV313 Dược lý học 1 23/05/2023 7 giờ 30

NDH11.04

INT302 Tin học đại cương Thực hành 06/06/2023 7 giờ 30 NDH216

LCC259 Nói 1 Vấn đáp 05/06/2023 7 giờ 30
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

161 2220D70A 1
162 2220D41A 5
163 2220D15B 2
164 2119D42A 1
165 2119D15A 2
166 DCS201 Sinh thái học nông nghiệp Vấn đáp 2220D30A 1 06/06/2023 7 giờ 30 B21
167 ETM306 Đọc 1 Tự luận 2220D04A 1 08/06/2023 7 giờ 30 HDH214
168 ETM307 Viết 1 Tự luận 2220D04A 1 08/06/2023 7 giờ 30 B13
169 ECO274 Nguyên lý thống kê kinh tế Trắc nghiệm 2220D11B 1 09/06/2023 7 giờ 30 C14
170 ECO309 Kinh tế vi mô 1 Trắc nghiệm 2220D11A 1 09/06/2023 7 giờ 30 C14
171 DAV203 Công nghệ sinh học trong CNTY Vấn đáp 2220D30A 1 09/06/2023 7 giờ 30 HDH301
172 MAT203 Toán rời rạc Tự luận 2018D01A 1 09/06/2023 13 giờ 30 A43
173 CHE251 Hóa phân tích Vấn đáp 2220D30A 1 12/06/2023 7 giờ 30 C55
174 2220D18B 1
175 2220D18D 1
176 2220D18E 5
177 ELE250 Kỹ thuật đo lường Vấn đáp 2220D41A 2 12/06/2023 13 giờ 30 A54
178 ETM305 Nói 1 Vấn đáp 2220D04B 1 13/06/2023 7 giờ 30 HDH214
179 PRM229 Toán cơ sở Tự luận 2220D05A 2 14/06/2023 7 giờ 30 B12
180 DAV208 Tổ chức và phôi thai động vật Trắc nghiệm 2220D30A 1 14/06/2023 13 giờ 30 HDH301
181 INT362 Quản trị mạng Trắc nghiệm 2028D15A 2 15/06/2023 7 giờ 30 HDH216
182 2220D04B 1
183 2220D18A 2
184 2220D18E 2
185 2220D10B 1
186 2220D11A 1
187 2119D83A 1
188 2220D26A 2
189 2220D15B 1
190 2220D15A 1

LCC258 Nghe 1 Tự luận 7 giờ 3012/06/2023 NDH11.08

CPS201 Tin học đại cương Thực hành 06/06/2023 7 giờ 30

PHE101 Giáo dục thể chất 1 VĐ-TH 15/06/2023 13 giờ 30 TD03

HDH301

6



TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

191 2119D18A 2
192 2018D18C 1
193 2119D10B 1
194 2119D51A 1
195 2119D16A 1
196 2119D41A 1
197 PHE103 Cầu lông 2 VĐ-TH 2018D03A 2 15/06/2023 13 giờ 30 TD03
198 PHE103 Giáo dục TC 3 VĐ-TH 2119D15A 1 15/06/2023 13 giờ 30 TD03
199 2220D18A 1

200 2220D18C 2

201 2119D18C 2

202 2220D11A 2

203 2220D51A 1

204 2220D10B 1

205 2220D70A 1

206 2220D03B 1

207 2220D30A 3

208 2220D41A 3

209 2220D42A 1

210 2220D16A 3

211 2220D11B 1

212 2220D30A 2

213 2220D15B 1

214 2220D41A 2

215 2220D15A 1

216 ELE244 Vẽ kỹ thuật Thực hành 2220D41A 4 22/06/2023 9 giờ 30 HDH214

PHE103 Giáo dục thể chất 3 VĐ-TH 15/06/2023 13 giờ 30 TD03

Kỹ năng mềm Tự luận 21/06/2023 7 giờ 30 B21

DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 20/06/2023 7 giờ 30 HDH301

PSY234
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TT Mã học 
phần Tên học phần Hình 

thức thi
Lớp 

hành chính
Số sinh 

viên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

217 2220D15B 4

218 2220D15A 1

219 2119D01A 3

220 MEC306 Vẽ kỹ thuật cơ khí Thực hành 2119D41A 1 22/06/2023 9 giờ 30 HDH214

221 INT358 Đồ họa ứng dụng 1 Thực hành 2220D15A 1 22/06/2023 13 giờ 30 HDH214

222 2119D04A 2

223 2119D04B 2

224 2220D18B 1

225 2220D18C 2

226 2220D18D 2

227 2220D18E 2

P. Hiệu trưởng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Phú Thọ, ngày 21 tháng 04 năm 2023

23/06/2023 7 giờ 30

HDH214

23/06/2023 7 giờ 30 A54

22/06/2023 9 giờ 30

Ghi chú: NDH: Nhà điều hành (VD: NDH10.02: Tầng 10 phòng 02; NDH201: Tầng 02 phòng 01)

KT. HIỆUTRƯỞNG TRUNG TÂM ĐBCL

Đỗ Tùng Nguyễn Văn Nghĩa

NGƯỜI LẬP LỊCH

Phùng Duy Linh

A54LCC261 Viết 1 Tự luận

ETM332 Viết 2 Tự luận

INT342 Lập trình cơ bản Thực hành
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